
TÒA ÁN
 
NHÂN DÂN QUẬN 11 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 61/2020/HS-ST
 

     Ngày 07/8/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Ánh Loan 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Lâm Thị Ngọc Minh; 

Ông Nguyễn Văn Hóa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Quyên – Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: 

Bà Huỳnh Thị Thúy Thương - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 07 tháng 8 năm 2020  tại Phòng xử A trụ sở Tòa án nhân dân Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh  xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

54/2020/TLST-HS ngày 01 tháng 6 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

63/2020/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 7 năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Tuấn P; sinh ngày 19/5/1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: 

71/14A đường B, Phường E, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Không nơi cư 

trú nhất định; nghề nghiệp: Không có; trình độ văn hoá (học vấn): 8/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Mạnh và 

bà Trương Thị Hà (chết); tiền án: Không có, tiền sự: Ngày 29/6/2018 TAND Quận 1 áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 16 tháng 

về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy" (Quyết định số 90/QĐ-TA); nhân thân: 

Ngày 19/8/2008 TAND Quận 11 xử phạt 03 năm tù về tội "Cướp giật tài sản"  (Bản án 

số 100/2008/HSST); bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 19/02/2020; có mặt; 

2. Nguyễn Thành T; sinh ngày 02/9/1995 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư 

trú: 205/18 đường Đ, Phường T, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không 

có; trình độ văn hoá (học vấn): 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Sang và bà Nguyễn Thị Huệ; tiền án: 

Không có, tiền sự: Ngày 16/01/2018 Tòa án nhân dân Quận 4 áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 15 tháng (Quyết định số: 
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18/QĐ-TA); bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 19/02/2020; có mặt; 

3. Lê Văn Trí H; sinh ngày 28/11/1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: 

458/60 đường L, Phường T, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không có; 

trình độ văn hoá (học vấn): 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Em (chết) và bà Phan Thị Thúy; tiền án: Ngày 

25/9/2013 TAND Quận 10 xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Công nhiên chiếm đoạt 

tài sản” (Bản án số: 119/2013/HSST), tiền sự: Không có; nhân thân: Ngày 17/8/2006 

TAND Quận 10 xử phạt 03 năm 03 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” (Bản án số 

120/2006/HSST), ngày 17/8/2010 TAND thành phố Biên Hoà xử phạt 08 tháng tù về 

tội “Trộm cắp tài sản” (Bản án số 367/2010/HSST); bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 

19/02/2020; có mặt. 

- Bị hại: Ông Nguyễn Trung K, sinh năm 1990; địa chỉ: 327/47 đường T, Phường 

F, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh; vắng mặt; 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Do cần có tiền tiêu xài nên vào sáng ngày 18/02/2020, Nguyễn Tuấn P điện thoại 

cho Nguyễn Thành T hẹn gặp rồi cùng nhau rồi đi tìm tài sản sơ hở để chiếm đoạt. 

Nguyễn Thành T đồng ý.  T điều khiển xe máy hiệu Honda Vario màu xanh, biển số: 

51C1-930.87 chở  P đi qua nhiều tuyến đường tìm tài sản để chiếm đoạt nhưng chưa 

phát hiện được tài sản nên  T chở  P qua chỗ làm của bạn gái  P để lấy xe máy hiệu 

Honda Click màu đỏ đen, biển số: 59T1-068.48 của  P, mà trước đó  P đưa cho bạn gái 

sử dụng. Sau khi lấy xe xong,  P chạy về nhà trọ tại địa chỉ 574/15/41B đường Sinco, 

phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.  T cũng chạy xe đi theo  P. Khi lưu thông 

trên đường,  P phát hiện xe máy không có người trông coi nên gọi điện thoại cho  T kêu 

quay lại Đường 100 - Bình Thới, Phường 14, Quận 11. Khi  T quay xe lại thì  P đã gửi 

xe của mình tại siêu thị Ministop, địa chỉ số 120 đường Bình Thới, Phường 14, Quận 11 

và nói cho  T biết là phát hiện xe máy không có người trông coi, rủ  T đi lấy,  T đồng ý.  

T điều khiển xe chở  P đến gần nhà số 124/63B đường Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, 

Quận 11.  T đứng cảnh giới cho  P lén lút dùng đoản bẻ phá khoá xe máy hiệu Honda 

kiểu dáng Wave màu xanh đen, biển số: 51H3-2414 của ông Nguyễn Trung K rồi lên 

xe chạy đi. Sau khi chiếm đoạt được xe máy biển số: 51H3-2414,  P chạy xe đến bãi 

giữ xe Anh Em, địa chỉ: 220 đường Bình Thới, Phường 14, Quận 11, gửi xe rồi quay lại 

siêu thị Ministop lấy xe máy biển số: 59T1-068.48 và cùng  T đi về nhà trọ. Sau khi về 

nhà trọ,  P điện thoại cho người bạn tên Vũ Văn (chưa xác định được lai lịch) đến nhà 

của  P. Sau đó,  T điều khiển xe máy Honda Click màu đỏ đen, biển số: 59T1-068.48 

của  P, chở Vũ Văn đến bãi xe Anh Em. Vũ Văn lấy xe máy biển số: 51H3-2414 chạy 

theo  T đến nhà Lê Văn Trí H, tại số 458/60 đường Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, 

để H thay biển số: 51H3-2414 bằng biển số: 51K4-1036 với ý định đem xe đi gửi tại 

bãi xe bệnh viện Nhi Đồng 1, chờ  P tìm người tiêu thụ. Sau khi H thay đổi biển số xe 

xong thì Công an Phường 10, Quận 10 tuần tra phát hiện xe máy hiệu Honda kiểu dáng 
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Wave màu xanh đen, gắn biển số: 51K4-1036 để trên vỉa hè trước nhà H nhưng không 

ai nhận là chủ sở hữu nên tiến hành tạm giữ đưa về trụ sở Công an Phường 10, Quận 10 

làm rõ. Qua xác minh, Công an Phường 10, Quận 10 biết đây là vật chứng của vụ án 

mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đang điều tra nên đã bàn giao xe máy 

gắn biển số: 51K4-1036 cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 điều tra xử lý 

theo thẩm quyền.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 13/KLĐGTS ngày 20/02/2020 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự Quận 11 kết luận: Giá trị xe máy hiệu Honda kiểu 

dáng Wave màu xanh đen, biển số 51H3-2414, số máy: HC09E-6018768, số khung: 

RLHHC09096Y018777 đã qua sử dụng, tại thời điểm ngày 20/02/2020 là 6.000.000 đồng.  

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đã ra Lệnh bắt giữ 

người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn P, Nguyễn Thành T và Lê Văn 

Trí H.  

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Tuấn P, Nguyễn Thành T đã khai nhận 

toàn bộ hành vi chiếm đoạt chiếc xe của ông Nguyễn Trung K như đã nêu trên. Bị cáo 

Nguyễn Tuấn P quen đối tượng Vũ Văn khi đi cai nghiện,  P không biết tên thật và lai 

lịch của Vũ Văn.  

Lê Văn Trí H khai: Vào lúc khoảng 16 giờ ngày 18/02/2020, H đang ở nhà tại 

458/60 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, thì  P gọi điện thoại cho H nói “xe đang về”, 

H hiểu “xe đang về” là xe do  P đi trộm cắp mà có đem đến để H thay biển số giả để  P 

đi tiêu thụ, do trước đó  P đã thực hiện một vụ trộm cắp và đưa xe cho H thay biển số. 

Sau đó, H đi ra đầu hẻm 458 Lý Thái Tổ để canh chừng có công an hay không, không 

thấy ai H đi vào nhà, khoảng 15 phút sau thì  T điều khiển xe Honda Click đi cùng một 

đối tượng thanh nhiên không rõ lai lịch (Vũ Văn) điều khiển xe máy hiệu Wave màu 

xanh đen, biển số: 51H3-2414 đến nhà H,  T nói với H thay biển số xe cho  P. H đồng 

ý. H lấy biển số xe 51K4-1036 mà lúc trước H đã thay chiếc xe  P đi trộm được bằng 

biển số xe khác rồi H tháo biển số xe này ra cất giữ nhà H. Sau khi H thay biển số xe 

máy hiệu Honda Wave màu xanh đen, biển số 51H3-2414 bằng biển số: 51K4-1036, H 

để xe ngay trước cửa nhà H để định mang đi gởi Bệnh viện Nhi Đồng 1 đợi  P kiếm 

được người mua xe thì mang đi tiêu thụ thì bị Công an Phường 10, Quận 10 kiểm tra. 

Khi kiểm tra không ai nhận xe của mình nên  đưa về Công an Phường 10, Quận 10 làm 

rõ. Sau khi Công an Phường 10, Quận 10 mời H lên làm việc, H giao nộp biển số xe 

51H3-2414 cho Công an Phường 10, Quận 10.  

Ngoài ra, các bị cáo P,  T, H khai nhận: Ngày 16/02/2020  P và  T đã cùng nhau 

trộm cắp được một chiếc xe máy kiểu dáng Wave biển số: 51K4-1036 tại chùa Long 

Vân Tự, số: 125/72 đường Bùi Đình Tuý, Phường 24, quận Bình Thạnh.  P và  T đem 

xe chiếm đoạt được về nhà H để H tháo biển số 51K4-1036 và thay bằng biển số xe 

khác. Sau đó H cùng  T đem xe đến một quán cà phê trên đường Bà Hạt bán được 

3.500.000 đồng.  P cho H 300.000 đồng, đưa cho  T 1.500.000 đồng, số tiền 1.700.000 

đồng còn lại  P hưởng.  
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở 

của Nguyễn Tuấn P, số: 574/15/41B đường Sinco, phường Bình Trị Đông B, quận Bình 

Tân, thu giữ: một xe máy biển số: 59T1-068.48, một quần ngắn màu xám xanh, một áo 

khoác màu xám trắng, một áo thun nam dài tay màu đen, một đôi dép màu cam đen, 

một nón bảo hiểm kiểu lưỡi trai màu xanh đen.  

Bản cáo trạng số 56/CT-VKSQ11 ngày 29/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân Quận 

11 truy tố các bị cáo Nguyễn Tuấn P và Nguyễn Thành T tội danh “Trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017; bị cáo Lê Văn Trí H tội danh “Chứa chấp tài sản do người khác phạm 

tội mà có” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 323 của Bộ luật Hình sự năm 2015, 

được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, các bị cáo có lời khai phù hợp với các lời khai tại Cơ quan điều tra 

và những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.  

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 trình bày lời luận tội, đề 

nghị: Xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn P từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù; bị cáo Nguyễn 

Thành T từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù; bị cáo Lê Văn Trí H từ 03 năm đến 03 năm 

06 tháng tù. Đồng thời, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hướng xử lý vật chứng và trách 

nhiệm dân sự như sau: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động 

hiệu Oppo F1S màu vàng hồng; 01 điện thoại di động Iphone 6S màu vàng; 01 điện 

thoại di động Iphone 5 màu đen xám; 01 xe máy hiệu Honda kiểu dáng Vario màu 

xanh, biển số 59C1 – 930.87; tịch thu và tiêu hủy: 01 quần ngắn màu xám xanh, 01 áo 

khoác màu xám trắng, 01 áo thun dài tay màu đen, 01 đôi dép màu cam đen, 01 nón bảo 

hiểm kiểu lưỡi trai màu xanh đen; giao Cơ quan điều tra Công an Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh tiếp tiếp tục tạm giữ: 01 xe máy hiệu Honda kiểu dáng Click màu đỏ đen, 

biển số 59T1-068.48 và 01 biển số 51K4-1036 để giải quyết theo thẩm quyền. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

1. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các lời khai tại cơ quan điều tra, 

những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và các tang vật thu giữ được. Do đó, có đủ cơ sở 

để xác định:  

Vào sáng ngày 18/02/2020, tại số 124/63B đường Lê Thị Bạch Cát, Phường 11 

Quận 11, bị cáo Nguyễn Tuấn P và Nguyễn Thành T đã thực hiện hành vi lén lút chiếm 

đoạt chiếc xe máy hiệu Honda Wave màu xanh đen, biển số: 51H3-2414, trị giá 

6.000.000 đồng, của ông Nguyễn Trung K. Bị cáo Lê Văn Trí H biết rõ xe hiệu Honda 

Wave màu xanh đen, biển số: 51H3-2414 do hai bị cáo P và  T phạm tội mà có nhưng 

đã thực hiện hành vi chứa chấp và thay đổi biển số xe giả để  P và  T mang đi tiêu thụ.  

Các bị cáo nhận thức rõ được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vì tính tư 

lợi, lười lao động các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, xâm hại đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được pháp luật 
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bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và xâm phạm đến quản lý hành 

chính của nhà nước.  

Do đó, Hội đồng xét xử nhận thấy có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo Nguyễn 

Tuấn P và Nguyễn Thành T phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm khoản 

1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các bị cáo 

cùng nhau thống nhất thực hiện hành vi phạm tội nên mang tính đồng phạm nhưng giản 

đơn, trong đó bị cáo P là người rủ rê và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo T 

đứng ngoài cảnh giới là đồng phạm với vai trò giúp sức.  

Bị cáo Lê Văn Trí H đã tái phạm nay lại tiếp thục phạm tội nên hành vi của bị 

cáo H đã phạm tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” với tình tiết định 

khung “Tái phạm nguy hiểm” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm đ khoản 2 

Điều 323 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Bị cáo P thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội nhưng gây thiệt hại không 

lớn vì tài sản đã được thu hồi trả lại cho bị hại nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại điểm s, h khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự;  

Bị cáo T thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội nhưng gây thiệt hại 

không lớn vì tài sản đã được thu hồi trả lại cho bị hại; lần đầu phạm tội nên áp dụng 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, h khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự;  

Bị cáo H thành khẩn khai báo nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

Về xử lý vật chứng:  

- Một xe máy hiệu Honda Wave màu xanh đen, số máy: HC09E-6018768, số 

khung: RLHHC09096Y018777, là tài sản của ông Nguyễn Trung K bị chiếm đoạt. 

Theo bản kết luận giám định số: 629/KLGĐ-X(Đ4), ngày 03/03/2020 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định số khung, số máy xe không 

thay đổi. Qua xác minh xác định xe có biển số: 51H3-2414, do ông Nguyễn Trung 

Thịnh, sinh năm: 1947, địa chỉ: 327/47 đường T, Phường F, Quận F, là cha của ông 

Nguyễn Trung K, là chủ sở hữu. Ông Thịnh khai mua vào năm 2006 với giá khoảng 

19.000.000 đồng, sau đó cho con ruột là ông Nguyễn Trung K sử dụng. Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an Quận 11 đã trả lại chiếc xe cho ông K;  

- Một biển số xe 51H3-2414, Công an Phường 10, Quận 10 thu giữ của bị cáo Lê 

Văn Trí H. Đây là biển số xe xe máy hiệu Honda kiểu dáng Wave màu xanh đen của 

ông Nguyễn Trung K, đã được xử lý vật chứng trả lại cho ông K.   

- Thu giữ của bị cáo Nguyễn Thành T:  

+ Một điện thoại di động hiệu Oppo F1S màu vàng hồng, bị cáo T dùng liên lạc 

cho  P thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước; 

+ Một xe máy hiệu Honda kiểu dáng Vario màu xanh, biển số: 59C1-930.87, số 

máy: KF41E1011390, số khung: MH1KF4119JK010533. Theo bản kết luận giám định 

số: 628/KLGĐ-X(Đ4), ngày 03/03/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành 

Hồ Chí Minh xác định số khung, số máy xe: không thay đổi. Qua xác minh xác định xe 
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máy biển số: 59C1-930.87, số khung, số máy trên do bị cáo T đứng tên chủ sở hữu và 

sử dụng làm phương tiện để phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước; 

- Thu giữ của bị cáo P:  

+ 01 điện thoại di động iPhone 6S màu vàng, bị cáo P dùng liên lạc thực hiện 

hành vi phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước; 

+ 01 quần ngắn màu xám xanh, một áo khoác màu xám trắng, một áo thun nam 

dài tay màu đen, một đôi dép màu cam đen, một nón bảo hiểm kiểu lưỡi trai màu xanh 

đen; đây là trang phục của bị cáo P không còn giá trị sử dụng, bị cáo P cũng không yêu 

cầu nhận lại nên tịch thu và tiêu hủy; 

+ 01 xe máy hiệu Honda Click màu đỏ đen, gắn biển số: 59T1-068.48, số máy: 

JF18E-0001079, số khung: RLHJF18017Y301045. Bị cáo P khai xe máy biển số: 

59T1-068.48 là do bị cáo nhận cầm của một thanh niên tên  P (không rõ lai lịch) với số 

tiền 1.000.000 đồng. Theo bản kết luận giám định số: 630/KLGĐ-X(Đ4) ngày 

03/03/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự  Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định số 

khung, số máy xe: không thay đổi. Qua xác minh , xe có số khung, số máy trên được 

cấp biển số thật là: 52S3-2794, do bà Phan Thị Châu, sinh năm: 1948, địa chỉ 48 đường 

N, Phường 14, quận Bình Thạnh, là chủ sở hữu. Ngày 25/01/2020, bà Châu để xe tại 

trước nhà số: 48 đường N, phường 14, quận Bình Thạnh thì bị mất trộm. Biển số xe: 

59T1-068.48 được cấp cho xe máy hiệu Suzuki Hayate màu nâu đen vàng, số máy: 

F4A5-183608, số khung: EHOB-0119648, do bà Dương Thị Thu Dung, sinh năm: 

1972, địa chỉ 35B đường K, phường N,  Quận 1, là chủ sở hữu. Bà Dung mua xe vào 

năm 2011 với giá khoảng 27.000.000 đồng, sau đó cho con ruột là anh Huỳnh Cẩm Tài, 

sinh năm: 1999, địa chỉ 35B đường K, phường N, Quận 1, quản lý sử dụng. Ngày 

22/12/2019,  ông Tài đến nhà bạn tại số 594/2E đường Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 

10 thì bị mất trộm. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đang tạm giữ 

chiếc xe trên.  

Nhận thấy vụ trộm cắp xe máy trên xảy ra tại địa bàn Quận 10 và quận Bình 

Thạnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đã có công văn đề nghị Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình 

Thạnh phối hợp điều tra theo thẩm quyền. Do đó, đối với chiếc xe trên tiếp tục giao Cơ 

quan điều tra Công an Quận 11 tạm giữ để giải quyết theo thẩm quyền. 

- Thu giữ của bị cáo H: 

+ 01 điện thoại di động Iphone 5 màu đen xám, đây là tài sản bị cáo H sử dụng 

liên lạc với bị cáo P để phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước;  

+ 01 biển số: 51K4-1036. Qua xác minh biển số: 51K4-1036, được cấp cho xe 

máy hiệu Honda Wave màu đỏ đen bạc, số máy: 6443818-E, số khung: 443745-Y7, do 

ông Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm: 1961, địa chỉ 409A đường P, Phường S, Quận 6, là 

chủ sở hữu. Năm 2010, ông Tuấn đã bán xe cho ông Nguyễn Trọng Nhân, sinh năm: 

1985, địa chỉ 125/77/15 đường B, Phường H, quận B. Ngày 16/02/2020, ông Nhân đi 

xe đến chùa Long Vân Tự, số 125/72 đường Bùi Đình Tuý, Phường 24, quận Bình 

Thạnh thì bị mất trộm. 
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Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đã có công văn đề nghị Cơ 

quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh phối hợp điều tra theo thẩm 

quyền. Do đó, đối với biển số xe 51K4-1036 tiếp tục giao Cơ quan điều tra Công an 

Quận 11 tạm giữ để giải quyết theo thẩm quyền. 

- 01 USB màu xanh lá, 01 USB màu đen - lưu trữ hình ảnh vụ trộm cắp tài sản; 

một phiếu giữ xe số 067295 ngày 18/02/2020 ghi biển số: 51H3-2414 đã lưu vào hồ sơ 

vụ án. 

Về dân sự: Bị hại là ông Nguyễn Trung K đã nhận tài sản bị chiếm đoạt và 

không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

2. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 

11, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và bị hại không có người nào có 

ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 50; khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1 Điều 51; Điều 58 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn 

Tuấn P; 

Căn cứ vào Điều 50; khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo 

Nguyễn Thành T; 

Căn cứ vào Điều 50; điểm đ khoản 2 Điều 323; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Lê Văn Trí H; 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tuấn P, Nguyễn Thành T phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”; bị cáo Lê Văn Trí H phạm tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn P 02 (hai) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày 

19/02/2020. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành T 01 (một) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày 

19/02/2020. 

Xử phạt bị cáo Lê Văn Trí H 03 (ba) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày 

19/02/2020. 

Căn cứ vào Điều 47 của Bộ Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, 

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu OPPO F1S 

màu vàng hồng; 01 điện thoại di động Iphone 6S màu vàng; 01 điện thoại di động 
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Iphone 5 màu đen xám; 01 xe máy hiệu Honda kiểu dáng Vario màu xanh, biển số 

59C1 – 930.87; 

- Tịch thu và tiêu hủy: 01 quần ngắn màu xám xanh; 01 áo khoác màu xám trắng; 

01 áo thun dài tay màu đen; 01 đôi dép màu cam đen; 01 nón bảo hiểm kiểu lưỡi trai 

màu xanh đen; 

- Giao cho Cơ quan điều tra Công an Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục 

tạm giữ: 01 xe máy hiệu Honda kiểu dáng Click màu đỏ đen, biển số 59T1-068.48 và 

01 biển số 51K4-1036 để giải quyết theo thẩm quyền; 

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 28A/LNK-HS ngày 24/02/2020). 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a 

khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

Án phí hình sự sơ thẩm, mỗi bị cáo phải chịu là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). 

Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, 

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị 

hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết. 

         TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận:          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- TAND - VKSND TPHCM; 

- Sở Tư pháp TPHCM; 

- PC 27 - CA TPHCM; 

- VKSND Q.11; 

- Công an Q.11; 

- Chi cục THADS  Q.11;      

- Những người tham gia tố tụng;            Trần Thị Ánh Loan 
- Lưu hồ sơ vụ án.            

 


